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1 172414650 Lê Thị Thu Hiếu 16/07/1990 Đà Nẵng Nữ
CN Cty TNHH MTV Dịch vụ lữ 

hành Saigontourist
CH. Nguyễn Trần Thụy Ân 0983494378 0974626270

2 172414691 Nguyễn Xuân Trƣờng 05/01/1991  Đà Nẵng Nam
Cty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Trường Sơn Tùng
CH. Nguyễn Trần Thụy Ân 0983494378

Nhóm 

trưởng
0918336107

3 172414668 Nguyễn Thị Nhung 24/11/1991 Gia Lai Nữ Cty CP Sơn Trà CH. Nguyễn Thị Ái Diễm 01288627627 0972879616

4 172414679 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/01/1991 Đà Nẵng Nữ Grand Mercure Da Nang Hotel CH. Nguyễn Thị Ái Diễm 01288627627
Nhóm 

trưởng
0907541666

5 172414666 Lê Dương Huỳnh Nhi 01/01/1991  Đà Nẵng Nữ
Cty TNHH MTV Lữ hành 

VITOURS
ThS. Cao Trí Dũng 0913409777 0935999136

6 172414644 Phạm Thanh Bình 15/05/1987 Bình Trị Thiên Nam
Cty TNHH MTV Lữ hành 

VITOURS
ThS. Cao Trí Dũng 0913409777

Nhóm 

trưởng
0905292787

7 172414672 Nguyễn Ngọc Uyên Phƣơng 26/09/1990 Đà Nẵng Nữ
Cty TNHH MTV Lữ hành 

VITOURS
ThS. Cao Trí Dũng 0913409777 0935430905

8 172414699 Nguyễn Thị Tường Vy 22/10/1991 Quảng Nam Nữ Cty CP Phước Thịnh CH.Võ Đức Hiếu 0905767997 01224447334

9 172414660 Phan Thị Ngọc Mai 16/10/1988 Đà Nẵng Nữ
Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà 

Nẵng
CH.Võ Đức Hiếu 0905767997

Nhóm 

trưởng
0972286728

10 172414662 Nguyễn Hà My 05/11/1991  Đà Nẵng Nữ
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

TP Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 0937079153

Nhóm 

trưởng
0935293736

11 172414671 Nguyễn Bình Phƣơng 26/12/1991 Quảng Nam Nữ
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

TP Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 0937079153 0905832837

12 152527355 Trương Thị Trúc My 24/04/1987 Đà Nẵng Nữ
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

TP Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 0937079153 0905659653

13 172414663 Phạm Thị Ni Nết 10/09/1991 Quảng Nam Nữ
Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ 

Sơn
ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 0937079153 01227479202
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14 172414654 Đinh Nguyên Huy 27/03/1991 Đà Nẵng Nam Cty CP Việt Đà ThS. Cao Thị Cẩm Hƣơng 0985114649 01278137555

15 172414680 Bùi Tiến Thịnh 16/10/1991 Ninh Bình Nam Cty CP Việt Đà ThS. Cao Thị Cẩm Hƣơng 0985114649 0916009169

16 172414684 Lê Thành Tín 06/06/1991 Đà Nẵng Nam Cty CP Việt Đà ThS. Cao Thị Cẩm Hƣơng 0985114649
Nhóm 

trưởng
0943620723

17 172414693 Lê Anh Tuân 01/08/1990 Đà Nẵng Nam Cty CP Việt Đà ThS. Cao Thị Cẩm Hƣơng 0985114649 0905096121

18 172414643 Phạm Thị Trâm Anh 04/11/1991 Đà Nẵng Nữ Cty TNHH MTV Hạt Đậu Nâu CH. Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678
Nhóm 

trưởng
0935207730

19 172414689 Lê Thị Ánh Trinh 15/10/1989 Quảng Nam Nữ Cty TNHH MTV Hạt Đậu Nâu CH. Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678 0934725745

20 172414697 Nguyễn Thị Lê Vân 02/01/1991 Đà Nẵng Nữ
Cty TNHH MTV Du lịch Hành 

trình Di sản
CH. Bùi Lê Anh Phƣơng 0904646092 01219488021

21 172414682 Lê Thị Thanh Thúy 11/11/1991 Quảng Nam Nữ
Cty TNHH MTV Du lịch Hành 

trình Di sản
CH. Bùi Lê Anh Phƣơng 0904646092 0905522623

22 172414688 Phan Công Trí 23/11/1991 Đà Nẵng Nam
Cty TNHH MTV Du lịch Hành 

trình Di sản
CH. Bùi Lê Anh Phƣơng 0904646092

Nhóm 

trưởng
01266525494

23 172414645 Ngô Độ 25/07/1990 TT Huế Nam
Cty TNHH MTV Lữ hành 

VITOURS
ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 01227492306

24 172414656 Trà Thị Vủ Lan 25/07/1991 Quảng Nam Nữ
Cty TNHH MTV Lữ hành 

VITOURS
ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 01282724425

25 172414692 Nguyễn Thị Thanh Tú 14/07/1991 Đà Nẵng Nữ
Cty TNHH MTV Lữ hành 

VITOURS
ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060

Nhóm 

trưởng
01223569940

26 172414694 Nguyễn Thị Bảo Uyên 28/09/1991 Quảng Nam Nữ
Cty TNHH MTV Lữ hành 

VITOURS
ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 01228552224
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27 172414677 Hồ Thị Phương Thảo 22/04/1990 Đà Nẵng Nữ
Cty TNHH MTV Khách sạn Green 

Plaza Đà Nẵng
ThS. Trần Kim Thọ 0905113333 0903519695

28 172414687 Võ Thị Bích Trâm 21/03/1991 Đà Nẵng Nữ Indochina Resort Nam Hải ThS. Trần Kim Thọ 0905113333
Nhóm 

trưởng
01266693656

29 172414648 Lại Đình Hào 05/03/1991 TT Huế Nam Indochina Resort Nam Hải ThS. Trần Kim Thọ 0905113333 0905154590

30 172414670 Hà Văn Phúc 27/12/1990 Quảng Nam Nam
Intercontinetal Da Nang Sun 

Peninsula Resort
CH Lý Thị Thƣơng 0988073696

Nhóm 

trưởng
0935336484

31 172414642 Phạm Phương Anh 29/12/1991 Đà Nẵng Nữ
Intercontinetal Da Nang Sun 

Peninsula Resort
CH Lý Thị Thƣơng 0988073696 0932281127

32 172414673 Võ Thị Lệ Phƣơng 03/08/1990 Đà Nẵng Nữ
Intercontinetal Da Nang Sun 

Peninsula Resort
CH Lý Thị Thƣơng 0988073696 0934804532

33 172414647 Lê Thị Mỹ Hạnh 28/08/1991 Đà Nẵng Nữ Cty TNHH MTV Sỹ Hội An ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295 0905711663

34 172414675 Hồ Thị Xuân Quỳnh 17/12/1989 TT Huế Nữ
Cty TNHH Du lịch Thương mại 

Phú An Thịnh
ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295

Nhóm 

trưởng
0906567827

35 172414674 Thái Thị Hồng Phƣợng 07/06/1989 Đăk Lăk Nữ
Cty TNHH MTV Khương Trường 

Thịnh
ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295 0904762851

36 172414690 Nguyễn Duy Trung 08/10/1988 Đà Nẵng Nam
Cty TNHH MTV Du lịch Công 

đoàn Đà Nẵng
CH. Lê Hồng Vƣơmg 0905216071

Nhóm 

trưởng
0904151216

37 172414683 Lê Hoài Thƣơng 20/11/1991 Hà Tĩnh Nữ
Cty CP Du lịch Dầu khí Phương 

Đông
CH. Lê Hồng Vƣơmg 0905216071 0976973253

38 172414661 Nguyễn Công Minh 13/09/1990 Đà Nẵng Nam
Doanh nghiệp tư nhân 

VIETROOMS.NET
CH. Lê Hồng Vƣơmg 0905216071 0905919295

39 172414698 Phan Thị Xuân Vân 01/02/1991 Quảng Nam Nữ
CN Cty TNHH Du lịch - Thương 

mại Lê Phong
CH. Lê Hồng Vƣơmg 0905216071 0935559112
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TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẰNG 2

GIÁM ĐỐC

ThS. Hồ Hà Đông
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